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Cân đo 
Miễn phí

Cân đo
100 yên/10 kg

Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita
(Hiệp hội Môi trường Khu vực Nam Chita)

Trung tâm Vệ sinh Nam Chita
(Hiệp hội Vệ sinh Nam Chita)

Cỏ, cành cây đã cắt tỉa, tre

Trung tâm Vệ sinh Nam Chita
Địa chỉ tại 77-1 Aza Kashiki, Oaza Utsumi, Minamichita-cho

(Mang trực tiếp đến)

Điểm tập kết rác tại các khu vực...Trang 3

Thu gom phân loại tại các khu vực...Trang 4

Bãi chứa

Trạm tái chế
Rác cồng kềnh

Trạm trung chuyển

Cách vứt rác thải

Cân đo 
100 yên/10 kg

▶Rác cháy được...Trang 5, 6, 7

▶Hộp nhựa, bao bì nhựa...Trang 10
▶Giấy hỗn hợp...Trang 9

▶Rác gỗ cồng kềnh / rác tài nguyên cồng kềnh...Trang 13

▶Cỏ, cành cây đã cắt tỉa, tre...Trang 8

▶Rác tài nguyên...Trang 15, 16, 17

▶Rác cồng kềnh cháy được / không cháy được...Trang 11, 12

▶Rác chôn lấp...Trang 14

Rượu
sake Bia

Chất tẩy rửa

Kem que

Đồ ăn vặt

1 2
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Rác cháy được Những vật có thể vứt tại điểm
tập kết rác tại các khu vực

Giấy hỗn hợp Những vật có thể vứt tại điểm
tập kết rác tại các khu vực

Hộp nhựa,
bao bì nhựa

Những vật có thể vứt tại điểm
tập kết rác tại các khu vực

Rác tài nguyên Những vật sẽ vứt theo sự thu
gom phân loại tại các khu vực

☞Để biết thông tin chi tiết, xem trang 5, 6, 7 

☞Để biết thông tin chi tiết, xem trang 9

☞Để biết thông tin chi tiết, xem trang 10

☞Để biết thông tin chi tiết, xem trang 15, 16, 17

Rác nhà bếp (thức ăn thừa, vỏ sò, v.v.)

Các loại giày dép, túi xách

Các loại nhựa

Khác

Tã giấyCỏ, cành cây đã cắt tỉa, tre, v.v. Ghế lười

Các loại chai lọ thủy tinh  (dùng trong ăn uống, mỹ phẩm) Các loại lon

Các loại giấy, vải

Chai nhựa
(dùng trong ăn uống)

Mắc quần áo bằng nhựa

Mũ bảo hiểm

Túi đeo vai, cặp
chống gù lưng, v.v.Giày thể thao, bốt, v.v. Thú nhồi bông

Gối

Đệm zabuton Rèm

Chai 1,8 lít 
(xanh lá cây, nâu)
Chai bia Hãy dùng nắp xả

để xả hết khí gas.

Khác

Chai tái sử dụng

Trong suốt không màu

Màu nâu

Màu khác

Bình xịt

Lon nhôm
(dùng trong ăn uống)

Lon thép
(dùng trong ăn uống)

Các loại vải (quần áo) Vỏ hộp giấy

Báo

Tạp chí Bìa carton

Các loại đồ kim loại

Đèn huỳnh quang

Các loại đồ thủy tinh, gốm sứ
Bật lửa

Đồ điện gia
dụng cỡ nhỏ

Rác không cháy được

Pin khô

Ô

Ảnh chụp, hóa đơnCác loại túi giấy, hộp giấy Các loại tờ rơiBưu thiếp, phong bì

Các loại túiCác loại khay Các loại chaiCác loại cốc, hộp đựng Các loại tuýp, các loại khác

Hiệp hội Vệ sinh Nam Chita　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎0569-62-0402
Thị trấn Mihama (Phòng Môi trường)　　　　　　　　　　　　　☎0569-82-1111
Thị trấn Minamichita (Phòng Cảnh quan và Môi trường đô thị)　　☎0569-65-0711

Những vật có thể vứt tại các điểm tập kết rác
và theo sự thu gom phân loại của các khu vực

Hãy sử dụng hết gas.

Hãy bọc bảo vệ phần
lưỡi của các loại dao 
kéo bằng vải hoặc 
băng keo, v.vệ.

Bóng đèn LED

*Để biết thông tin chi tiết về lịch thu gom của từng khu vực, v.v., vui lòng xem trên bản tin thông báo của thị trấn.
*Để biết thông tin chi tiết về cách vứt, v.v., vui lòng xem trang tương ứng.

*Danh mục những loại rác có thể được vứt 
ngay cả khi không vừa với thùng chứa

Túi chỉ định
Rác cháy được thải 
từ các hộ gia đình

Túi chỉ định
Rác cháy được thải
từ các hộ gia đình

45 lít ビーズクッション

Túi chỉ định
Rác cháy được thải
từ các hộ gia đình

L
IT
H
IU
M

L
IT
H
IU
M Pin sạc

dự phòng

Nắp lon

各地区のごみ集積所・分別収集に出せるもの Items Accepted at Waste Collection Sites or Sorting Sites in Each Area
※それぞれの収集日程などの詳細については、町広報をご覧ください。 *For details on waste collection days, please refer to the town newsletter.
※出し方等の詳細は、当該ページで確認してください。 *For disposal instructions, please check the relevant pages.
可燃ごみ Combustible (burnable) Waste
各地区のごみ集積所へ出すもの Items to be disposed of at the waste collection sites in each area.
詳細は 5・6・7 ページ For details, see Pages 5, 6, 7
台所のごみ（残飯・貝殻など） Kitchen Waste (food scraps, shells, etc.)
プラスチック類 Plastic Items
プラスチック製ハンガー Plastic hangers
ヘルメット Helmets
はきもの・かばん類 Footwear / Bags
スニーカー、ブーツなど Sneakers, boots, etc.
ショルダーバッグ、ランドセルなど Shoulder bags, school satchels, etc.
その他 Others
ぬいぐるみ Stuffed toys
まくら Pillows
座布団 Floor cushions
カーテン Curtains
草・剪定枝・竹など Grass / Pruned Branches / Bamboo
" 指定袋
家庭用可燃ごみ " "Designated Trash Bag
Household Combustible (burnable) Waste"
" 指定袋
家庭用可燃ごみ
45 リットル " "Designated Trash Bag
Household Combustible (burnable) Waste
(45L)"
紙おむつ Disposable Diapers
ビーズクッション Bean Bags
" 指定袋
家庭用可燃ごみ " "Designated Trash Bag
Household Combustible (burnable) Waste"
ミックスペーパー Mixed Paper
各地区のごみ集積所へ出すもの Items to be disposed of at the waste collection sites in each area.
詳細は 9 ページ For details, see Page 9
はがき・封筒類 Postcards, envelopes
紙袋・紙箱類 Paper bags, paper boxes
チラシ類 Flyers
写真・レシート Photos, receipts
プラスチック製容器包装 Plastic Containers & Packaging
各地区のごみ集積所へ出すもの Items to be disposed of at the waste collection sites in each area.
詳細は 10 ページ For details, see Page 10
カップ・パック類 Cups, packs
トレイ類 Trays
ボトル類 Bottles
袋類 Bags
チューブ類・その他 Tubes, others

Rượu
sake Bia

N
ước uống

tăng lực

Rượu

Chất tẩy rửa

Kem que

Đồ ăn vặt
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Rác cháy được

Nơi có thể vứt Trung tâm Môi trường Khu vực Nam
Chita (trạm trung chuyển)

Yumekurin 
(tại thị trấn Taketoyo)

Điểm tập kết rác
tại các khu vực

○Trường hợp vứt tại điểm tập kết rác tại các khu vực, nhất định hãy bỏ vào túi chỉ định (rác cháy được) của thị trấn. (ngoại 
trừ tã giấy.)
○Khi  mang  trực  tiếp  đến  Trung  tâm  Môi  trường  Khu  vực  Nam  Chita (trạm  trung  chuyển) hoặc  Yumekurin (tại thị 

trấn Taketoyo), sẽ không cần phải cho rác vào túi chỉ định (rác cháy được) của thị trấn, nhưng với những loại rác nặng 
mùi hoặc rác dễ rơi vãi, hãy bỏ vào túi, rồi mới mang đến.
　Khi cho rác vào túi, hãy sử dụng túi trong suốt (hoặc mờ) để có thể nhìn được bên trong.
○Để biết thêm thông tin về các điểm tập kết rác tại các khu vực, vui lòng liên hệ với phòng ban phụ trách tại văn phòng thị trấn.
○Để biết thêm thông tin về loại rác được tiếp nhận, vui lòng liên hệ với Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita 

(☎0569-84-1732).

・Hãy tận dụng rác nhà bếp để ủ thành phân bón nhiều 
nhất có thể.
・Hãy làm ráo nước, buộc chặt miệng túi, rồi mới vứt.
・Đối với dầu ăn đã qua sử dụng, hãy mang đến các 

điểm do thị trấn quy định.
　(Nếu chỉ có một lượng nhỏ, hãy thấm vào giấy hoặc 

vải, hoặc làm đông lại bằng chất làm đông có bán 
trên thị trường, rồi vứt như rác cháy được.)

Rác nhà bếp (thức ăn thừa, vỏ sò, v.v.)

・Những vật không phải là hộp nhựa, bao bì nhựa, hãy 
vứt như rác cháy được.
・Những vật không cho vừa túi chỉ định của thị trấn sẽ 

được xem là rác cồng kềnh cháy được (☞xem trang 
11). 
・Đối với ống mềm hay dây thừng, v.v., hãy cắt thành 

đoạn dài không quá 60 cm, rồi mới vứt.

Các loại đồ nhựa, cao su

Giẻ lau Than

Mũ bảo hiểm Mắc quần áo
bằng nhựa

Ống mềmChậu cây bằng nhựa

Cách vứt

Cách vứt Điểm tập kết rác tại các khu vực

Hãy bỏ vào túi chỉ định của thị trấn, rồi vứt tại điểm tập kết rác tại các khu vực vào ngày thu gom rác cháy được.
Riêng tã giấy không cần cho vào túi chỉ định. Hãy cho vào túi trong suốt hoặc túi mờ, rồi ghi chữ "紙おむつ" (tã giấy) 
lên trên túi.

Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita (trạm trung chuyển), Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo)

Mặc dù không cần cho vào túi chỉ định của thị trấn, nhưng với những loại rác nặng mùi hoặc dễ rơi vãi, hãy bỏ vào 
túi rồi mới mang đến.
Hãy sử dụng túi trong suốt hoặc túi mờ để có thể nhìn được bên trong.
Trong trường hợp mang trực tiếp đến trạm trung chuyển, Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo), sẽ mất phí xử lý là 100 
yên cho 10 kg.

・Đối với các bộ phận bằng kim loại, hãy cố gắng tháo 
ra nhiều nhất có thể và vứt như các loại đồ kim loại 
theo sự thu gom phân loại.
・Những vật không cho vừa túi chỉ định của thị trấn sẽ 

được xem là rác cồng kềnh cháy được (☞xem trang 11).

Các loại giày dép, túi xách

Khác

・Hãy cho tã giấy mà người lớn, trẻ em đã sử dụng vào túi trong suốt hoặc túi mờ 
có bán trên thị trường rồi ghi chữ "紙おむつ" (tã giấy) trên túi, sau đó mang 
đến vứt tại điểm tập kết rác tại các khu vực.
　*Vui lòng không bỏ tã giấy dùng cho thú cưng vào túi.
　*Trong trường hợp mang trực tiếp đến Trung tâm Môi trường Khu vực Nam 

Chita (trạm trung chuyển), Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo), sẽ mất phí 
xử lý là 100 yên cho 10 kg.

Tã giấy

・Để tránh bị bục hoặc rơi vãi ra ngoài khi vận chuyển bằng xe thu gom rác, 
trường hợp vứt ghế lười tại điểm tập kết, hãy cho vào túi chỉ định của thị trấn và 
ghi chữ "ビーズクッション" (ghế lười) lên trên túi rồi mới vứt.
・Tuyệt đối không bỏ vào bất kỳ túi nào khác ngoài túi chỉ định.
・Bạn cũng có thể mang trực tiếp đến Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita 

(trạm trung chuyển) hoặc Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo).
・Những vật không cho vừa túi chỉ định của thị trấn sẽ được xem là rác cồng 

kềnh cháy được (☞xem trang 11).

Ghế lười

Găng tay lao
động, găng tay

Túi đeo vai, cặp
chống gù lưng, v.v.

Giày thể thao, bốt, v.v.

Thú nhồi bông

GốiĐệm zabuton Rèm

Túi gel giữ lạnh
Miếng dán
giữ nhiệt Kairo
dùng một lần

Sợi len

Các loại hộp nhựa không
thể làm sạch bẩn

Các loài thực vật
ngoại lai đặc biệt

Giấy ăn đã
qua sử dụng Các loại hạt giống

Quần áo không thể
làm sạch bẩn, mùi

M
ù tạt vàng

Cà ri
Gói
gia vị

DầuDầu

ビーズクッション

Túi chỉ định
Rác cháy được thải từ

các hộ gia đình

・Nếu nệm futon, v.v. cho vào vừa túi chỉ định của thị trấn 
và nằm trong kích thước quy định, sẽ có thể vứt như rác 
cháy được tại điểm tập kết rác tại các khu vực. Những vật 
không cho vừa túi chỉ định của thị trấn sẽ được xem là rác 
cồng kềnh cháy được (☞xem trang 11).
・Hãy thấm sơn vào giấy hoặc vải và vứt như rác cháy 

được.
・Hãy ngâm pháo hoa hay diêm chưa sử dụng vào nước, 

rồi mới vứt.
・Hãy mở gói miếng dán giữ nhiệt Kairo dùng một lần để 

cho phát nhiệt xong rồi mới vứt.
・Khi vứt bỏ hộp mực, hãy sử dụng cả các hộp thu hồi tại 

văn phòng hành chính hoặc cửa hàng.

Hoka-hoka

Kairo
Dán

Hoka-hoka

Kairo
Dán
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Cỏ, cành cây đã cắt tỉa, tre
(Rác cháy được)

Cách vứt Trạm trung chuyển, Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo)Điểm tập kết rác tại các khu vực

Vui lòng bỏ vào túi chỉ định của thị trấn hoặc bọc vào 
trong 1 túi chỉ định của thị trấn loại 45 lít, rồi vứt tại 
điểm tập kết rác tại các khu vực vào ngày thu gom rác 
cháy được.

Trong trường hợp mang trực tiếp đến trạm trung 
chuyển, Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo), sẽ mất phí 
xử lý là 100 yên cho 10 kg.

○Khi vứt cỏ, lá, tre, v.v. như rác cháy được tại điểm tập kết rác tại các khu vực, hãy cho vào túi chỉ định của thị trấn, rồi mới vứt.
○Đối với cành cây đã cắt tỉa, hãy cắt trong phạm vi kích thước nêu trên và bọc vào trong 1 túi chỉ định của thị trấn loại 45 

lít, rồi mới vứt.

Hình thức đóng gói trong trường hợp vứt tại điểm tập kết rác tại các khu vực

*Tre, trúc chỉ có thể vứt tại điểm tập kết rác tại các khu vực trong trường hợp có chiều dài không
  quá 60cm và cho vừa túi chỉ định của thị trấn.

Túi chỉ định
Rác cháy được thải từ

các hộ gia đình

Túi chỉ định
Rác cháy được thải từ

các hộ gia đình

Cho vào túi chỉ định của thị trấn Bọc vào trong túi chỉ định của thị trấn. 
*Chỉ dành cho cành cây đã cắt tỉa

Chiều dài từ 60 cm trở xuống

Đường kính
từ 60 cm
trở xuống

Túi chỉ định
Rác cháy được thải từ

các hộ gia đình
45 lítĐường kính

mỗi cành cây
từ 10 cm trở xuống

○Trường hợp mang trực tiếp đến trạm trung chuyển, sẽ không cần cho vào túi chỉ định của thị trấn, nhưng để tránh rác 
rơi vãi, hãy cho rác vào túi có bán trên thị trường hoặc buộc lại bằng dây, rồi mới mang đến. Sẽ mất phí xử lý là 100 yên 
cho 10 kg.
○Cành cây đã cắt tỉa, tre vượt quá kích thước quy định sẽ được xem là rác cồng kềnh cháy được (☞ xem trang 11).
○Để biết thêm thông tin về phương pháp mang trực tiếp rác đến Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo), vui lòng liên hệ với 

Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita (☎0569-84-1732).

Đường kính
từ 60 cm
trở xuống

Chiều dài từ 60 cm trở xuống

Đường kính
mỗi cành cây 
từ 10 cm trở xuống

Cho vào túi Buộc lại bằng dây

Hình thức đóng gói trong trường hợp mang trực tiếp đến
Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita (trạm trung chuyển)

Nơi có thể vứt Trung tâm Môi trường Khu vực Nam
Chita (trạm trung chuyển)

Yumekurin
(tại thị trấn Taketoyo)

Điểm tập kết rác
tại các khu vực

Cỏ, cành cây đã cắt tỉa, tre 
(rác tài nguyên)

Nơi có thể vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa)

Cách vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa)

Trường hợp mang "rác tài nguyên" trực tiếp đến Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa), sẽ không phải trả phí xử lý.
Cũng không cần phải cho vào túi hay buộc lại bằng dây.

○Trường hợp mang trực tiếp đến Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa), sẽ không cần phải cho vào túi hoặc buộc lại 
bằng dây.

○Hãy phân loại theo từng nhóm riêng "cỏ, lá", "cành cây, cây", "tre, trúc", rồi mới mang đến. Không thể tái chế trong trạng 
thái lẫn lộn. (Trường hợp mang đến trong trạng thái lẫn lộn, sẽ được xem như rác cháy được hoặc rác cồng kềnh cháy 
được.)

○Trường hợp mang cây hoặc tre đến, hãy loại bỏ các cành (trúc), rồi mới mang đến.
○Về kích thước tối đa có thể mang đến, chiều dài sẽ là 180 cm, độ to (đường kính mặt cắt ngang) sẽ là 15 cm.
○Để không gây cản trở việc tái chế, không được bỏ các dị vật như rác cháy được, lon, bùn hoặc cát, v.v. vào cùng. Túi, hộp 

đã cho vào, hoặc dây đã buộc khi vận chuyển cũng là dị vật, vì thế hãy loại bỏ những thứ này.
○Các loại rau (phần ăn được) hay các loại hoa (cánh hoa) không thể tái chế, vì chúng chứa hàm lượng nước cao và dễ bị 

thối rữa. Các loại hoa (hạt giống) có thể nảy mầm, gây cản trở việc tái chế. Hãy vứt như "rác cháy được".
○Tùy theo loại thực vật, sẽ có những thứ có thể không được tiếp nhận.
○Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Hiệp hội Vệ sinh Nam Chita (☎0569-62-0402).

Những điều cần chú ý trong trường hợp mang
trực tiếp đến Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa)

Những vật không thể mang đến

Bắp cải, hành lá, 
cà tím, khoai, v.v.

Hoa păng-xê, hoa
hướng dương, v.v.

Măng, củ hoa
tulip, quýt, v.v.

Rễ cây, gốc cây Cúc duyên
đơn, v.v.

Các loại rau
(phần ăn được)

Các loại hoa
(cánh hoa, hạt giống)

Các loại củ rễ,
củ tròn, quả Rễ cây Các loài thực vật

ngoại lai đặc biệt

Sau khi kiểm tra kích thước, hãy vứt theo phân loại rác cháy được (☞ xem trang 5) hoặc rác cồng kềnh
cháy được (☞ xem trang 11).

Cỏ, lá

Cỏ, cành cây đã cắt tỉa, tre

Cành cây, cây Tre, trúc
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Giấy hỗn hợp

Danh mục những loại rác sẽ thu
gom phân loại như tài nguyên

Nơi có thể vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita(trạm tái chế)Điểm tập kết rác tại các khu vực

Cách vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (trạm tái chế)Điểm tập kết rác tại các khu vực

Hãy cho vào túi chỉ định của thị trấn, rồi vứt tại điểm tập 
kết rác tại các khu vực vào ngày giờ quy định. Việc thu 
gom vẫn được thực hiện kể cả vào những ngày mưa.

Hãy cho vào túi chỉ định của thị trấn.
Bạn có thể mang đến cả vào những ngày mưa.

Giấy dính bẩn

Những loại giấy nào sẽ không thể vứt như giấy hỗn hợp?

Báo Bìa carton

Tạp chí Vỏ hộp giấy
(bên trong màu trắng)

Hãy vứt theo sự thu gom phân loại tại các khu vực, 
hoặc mang đến Trung tâm Vệ sinh Nam Chita 
(trạm tái chế).

Không thích hợp để tái chế, vì vết bẩn có thể làm 
bẩn sang cả sản phẩm tái chế.

Hãy vứt như rác cháy được (☞ xem trang 5).

・Giấy dính bẩn: giấy ăn đã qua sử dụng, tã giấy, v.v.
  *Để biết cách vứt tã giấy, vui lòng xem trang 6.

Bưu thiếp, phong bì Các loại túi giấy, hộp giấy

Các loại tờ rơi Ảnh chụp, hóa đơn

・Ngoài những loại có ký hiệu     (như hộp bánh kẹo, 
v.v.), thì giấy bao gói, sổ tay, giấy đã được cắt bằng 
máy hủy tài liệu, giấy than, giấy tráng nhựa như lịch 
hay áp phích, hoặc giấy tổng hợp cũng sẽ thuộc diện.
*Các giấy tờ đã được dập bằng ghim hay kẹp giấy, 

v.v., hoặc tờ rơi đã được đựng trong túi nilon cũng 
có thể để nguyên như vậy và vứt.

*Nếu bạn lo ngại việc thông tin cá nhân có thể bị lộ, 
hãy xử lý sao cho thông tin đó không thể bị đọc 
được, rồi mới vứt.

*Cũng có thể vứt cả những loại giấy nặng mùi như 
hộp đựng chất tẩy rửa hay hộp nhang, v.v

9

*Trường hợp không thể rửa sạch vết bẩn, hãy vứt như rác cháy được (☞xem trang 5).

Dấu hiệu này là dấu 
hiệu để nhận biết

Những thứ là hộp đựng, bao bì bằng nhựa dùng để đựng hoặc 
gói sản phẩm, và sau khi đã sử dụng xong hoặc lấy sản phẩm 
đó ra, không còn cần thiết nữa sẽ thuộc diện.

Các loại khay
XốpCác loại cốc, hộp đựng Các loại chai Các loại túi

Các loại tuýp, 
các loại khác

Tuyệt đối không bỏ những thứ không phải là hộp nhựa, bao bì nhựa vào trong túi!
Nếu lẫn dị vật, sẽ không thể tái chế được. Đặc biệt, việc để lẫn dao kéo, các loại thủy tinh, hoặc rác thải nguy 
hiểm có nguy cơ gây cháy nổ sẽ có thể là nguyên nhân gây thương tích cho công nhân hay sự cố tại các nhà 
máy xử lý. Vui lòng không lồng hai túi vì điều này sẽ gây cản trở công việc phân loại.

Đổ hết những thứ bên trong ra. Rửa bằng nước để làm sạch bẩn.
Bỏ vào túi chỉ định, rồi vứt mà

không cần lồng hai túi.

Rác nhà bếpChai nhựa Các sản phẩm bằng nhựa Các loại giấy Rác thải nguy hiểm

Kem que

Đồ ăn vặt

*Không thể vứt chai nhựa vào nhóm hộp nhựa, bao bì nhựa.

*Đây không phải là
  chai nhựa.

Vẫn còn đồ
bên trong

Hộp nhựa, bao bì nhựa

Nơi có thể vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita(trạm tái chế)Điểm tập kết rác tại các khu vực

Cách vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (trạm tái chế)Điểm tập kết rác tại các khu vực

Hãy cho vào túi chỉ định của thị trấn, rồi vứt tại điểm tập 
kết rác tại các khu vực vào ngày giờ quy định. Việc thu 
gom vẫn được thực hiện kể cả vào những ngày mưa.

Hãy cho vào túi chỉ định của thị trấn.
Bạn có thể mang đến cả vào những ngày mưa.

Cơm
 nắm

Chất tẩy rửa

M
ù tạt xanh
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Rác cồng kềnh cháy được

Nơi có thể vứt Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo)Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita
 (trạm trung chuyển)

○Sẽ mất phí xử lý là 100 yên cho 10 kg.
○Những loại rác này sẽ được Hiệp hội Môi trường Khu vực Nam Chita phụ trách xử lý. Rác gỗ cồng kềnh, rác tài nguyên 

cồng kềnh (☞ xem trang 13) do Hiệp hội Vệ sinh Nam Chita phụ trách xử lý sẽ được cân đo và tính phí riêng. Rác cồng 
kềnh không cháy sẽ được cân đo và tính phí giống như mức trên.
○Trường hợp mang đến cả rác cồng kềnh cháy được và rác gỗ, rác tài nguyên cồng kềnh (☞ xem trang 13), sẽ được cân 

đo và thanh toán thành 2 lần.
○Trong trường hợp không phân loại hoặc có kích thước vượt quá kích thước có khả năng tiếp nhận, chúng tôi sẽ từ chối 

tiếp nhận.
○Tùy theo loại vật liệu hoặc hình dạng, sẽ có những thứ có thể không được tiếp nhận.
○Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita (☎0569-84-1732).

Ví dụ về rác cồng kềnh
cháy được

Dài 250 cm x rộng 150 cm x sâu 100 cm trở xuống
*Đối với cây, gỗ, thì độ dày (đường kính mặt cắt ngang) phải từ 20 cm
 trở xuống

*Chăn điện hay thảm sưởi ấm, v.v. sẽ được tiếp nhận như rác cồng kềnh để xử lý dây điện đốt nóng bên trong.

Hộp đựng quần
áo bằng nhựaNệm futon Chiếu tatami Tấm thảm

Chăn điện
Nắp đậy bồn tắm

Rèm, mành che

Thảm sưởi ấm

Cửa trượt Shoji, cửa kéoChuồng chó

Hãy mang trực tiếp đến Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita (trạm trung chuyển).
Bạn cũng có thể mang trực tiếp đến Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo).Cách vứt

Ghế sofaBàn kính Bàn trang điểm Đàn ghi-ta

Ghế trẻ emXe đẩy cho người già Kệ bàn ủi

Ghế văn phòngGhế bệt Khung cửa sổ, khung nhôm

Nơi có thể vứt Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo)Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita
 (trạm trung chuyển)

○Sẽ mất phí xử lý là 100 yên cho 10 kg.
○Những loại rác này sẽ được Hiệp hội Môi trường Khu vực Nam Chita phụ trách xử lý. Rác gỗ cồng kềnh, rác tài nguyên 

cồng kềnh (☞ xem trang 13) do Hiệp hội Vệ sinh Nam Chita phụ trách xử lý sẽ được cân đo và tính phí riêng. Rác cồng 
kềnh cháy được sẽ được cân đo và tính phí giống như mức trên.

○Trường hợp mang đến cả rác cồng kềnh không cháy được và rác gỗ, rác tài nguyên cồng kềnh (☞ xem trang 13), sẽ được 
cân đo và thanh toán thành 2 lần.

○Trong trường hợp không phân loại hoặc có kích thước vượt quá kích thước có khả năng tiếp nhận, chúng tôi sẽ từ chối 
tiếp nhận.

○Tùy theo loại vật liệu hoặc hình dạng, sẽ có những thứ có thể không được tiếp nhận.
○Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita (☎0569-84-1732).

Ví dụ về rác cồng kềnh 
không cháy được

Dài 200 cm x rộng 150 cm x sâu 100 cm trở xuống

Hãy mang trực tiếp đến Trung tâm Môi trường Khu vực Nam Chita (trạm trung chuyển).
Bạn cũng có thể mang trực tiếp đến Yumekurin (tại thị trấn Taketoyo).Cách vứt

Rác cồng kềnh không 
cháy được
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Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa)

Hãy mang trực tiếp đến Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa)

○Sẽ mất phí xử lý là 100 yên cho 10 kg.
○Những loại rác này sẽ được Hiệp hội Vệ sinh Khu vực Nam Chita phụ trách xử lý. Rác cồng kềnh cháy được, rác cồng 

kềnh không cháy được (☞ xem trang 11, 12) do Hiệp hội Vệ sinh Nam Chita phụ trách xử lý sẽ được cân đo và tính phí 
riêng.
○Trường hợp mang đến cả rác gỗ, rác tài nguyên cồng kềnh và rác cồng kềnh cháy được, không cháy được (☞ xem trang 

11, 12), sẽ được cân đo và thanh toán thành 2 lần.
○Trong trường hợp không phân loại hoặc có kích thước vượt quá kích thước có khả năng tiếp nhận, chúng tôi sẽ từ chối 

tiếp nhận.
○Đối với các sản phẩm sử dụng nhiên liệu, hãy dùng hết nhiên liệu bên trong, rồi mới vứt.
○Tùy theo loại vật liệu hoặc hình dạng, sẽ có những thứ có thể không được tiếp nhận.
○Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Hiệp hội Vệ sinh Nam Chita (☎0569-62-0402).

Ví dụ về rác tài 
nguyên cồng kềnh

Ví dụ về rác gỗ cồng kềnh Đồ nội thất bằng gỗ có chiều dài 250 cm x rộng 150 cm x sâu 
100 cm trở xuống

Tủ để đồKhung giường Bàn gỗ Tủ ngăn kéo bằng gỗ

Quạt sưởi

Quạt điện
Xe đạp

Giá phơi quần áo

Bếp gas Lò sưởi dầu hoả Máy hút bụi

Nơi có thể vứt

Cách vứt

Rác gỗ, rác tài nguyên 
cồng kềnh

Có chiều dài 200 cm x rộng 150 cm x sâu 100 cm trở xuống
Đồ dùng bằng kim loại
Đồ điện gia dụng

Rác chôn lấp

Đất hay đá là vật liệu tự nhiên, không được coi là "rác", nhưng đối với đất hay đá không còn cần thiết 

phát sinh từ việc làm vườn hoặc dọn dẹp sân vườn, thì vẫn được tiếp nhận theo các tiêu chuẩn nêu trên.

Ví dụ về rác chôn lấp

○Sẽ mất phí xử lý là 100 yên cho 10 kg.
○Kích thước có khả năng tiếp nhận sẽ tương đương với khoảng 2 viên gạch block bê tông (40 cm x 40 cm x 20 cm).
○Lượng tối đa có thể mang đến là khoảng một nửa tải trọng tối đa của một chiếc xe tải nhỏ (khoảng 175 kg). Không được 

mang đến nhiều lần liên tục.
○Không thể tiếp nhận phế thải xây dựng hay rác chôn lấp phát sinh từ các công trình sửa chữa nhà cửa (bao gồm các dự 

án DIY sử dụng máy móc hạng nặng hoặc máy móc chuyên dụng).
○Không thể tiếp nhận các sản phẩm có chứa thạch cao như tấm thạch cao, vì chúng có nguy cơ phát sinh khí độc (hydro 

sulfide) khi chôn lấp.
○Tùy theo chất liệu, hình dạng, lượng mang đến, lý do phát sinh, sẽ có những thứ có thể không được tiếp nhận.

Ví dụ: cối xay, bẫy bắt bạch tuộc, bê tông cốt thép, v.v.
○Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Hiệp hội Vệ sinh Nam Chita (☎0569-62-0402).

Bóng bowling Chân đế giá phơi quần áo Lò than

Bê tông Ngói Gạch

Xử lý đất hay đá không còn cần thiết trong nhà

Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa)

Hãy mang trực tiếp đến Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (bãi chứa)

Nơi có thể vứt

Cách vứt

*Không được mang đến với số lượng lớn.
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出し方

○Hãy lấy hết mọi thứ bên trong ra và rửa sơ qua bằng nước.
○Có thể vứt chai tái sử dụng mà không cần bóc nhãn.
○Hãy vứt nắp chai như "Các loại đồ kim loại".
○Đối với những chai lọ từng chứa chất độc hại như hóa chất, v.v., hãy rửa sạch bằng nước, rồi vứt như "Các loại đồ thủy 

tinh, gốm sứ".
○Đối với chai không thể làm sạch bẩn, hãy xử lý như "Các loại đồ thủy tinh, gốm sứ".

○Bình xịt hay bình gas bếp mini có thể gây cháy nổ khi xử lý, vì vậy nhất định hãy sử dụng hết toàn bộ gas bên trong.
Không cần đục lỗ.

○Đối với bình xịt không thể tháo rời vòi phun, hãy vứt bình xịt để nguyên vòi phun.
○Đối với lon nhôm, lon thép, hãy lấy hết mọi thứ bên trong ra và rửa sơ qua bằng nước. Hãy vứt nắp như "Các loại đồ 

kim loại".

Chai tái sử dụng Trong suốt không màu Màu nâu Màu khác

Bình xịt Lon nhôm (dùng trong ăn uống) Lon thép(dùng trong ăn uống)

Chai 1,8 lít
 (xanh lá cây, nâu)

Chai bia

Các loại lon

Các loại chai lọ thủy tinh(dùng trong ăn uống và mỹ phẩm)

Rác tài nguyên

Nơi có thể vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (trạm tái chế)Thu gom phân loại tại các khu vực

Cách vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (trạm tái chế)Thu gom phân loại tại các khu vực

Hãy vứt theo sự thu gom phân loại tại các khu vực vào ngày 
giờ quy định. Tuy nhiên, các loại giấy, vải (quần áo) sẽ gây 
cản trở việc tái chế nếu bị ướt, vì thế không được vứt vào 
những ngày mưa.

Bạn cũng có thể mang trực tiếp đến Trung tâm Vệ 
sinh Nam Chita (trạm tái chế) Có thể mang rác thuộc 
mọi danh mục đến cả vào những ngày mưa.

Rượu
sake Bia N

ước uống 
tăng lực

Rượu

Chai nhựa (dùng trong ăn uống)

○Chỉ với những chai có ký hiệu　   và đã được dùng 
cho đồ ăn thức uống.

○Hãy rửa sơ qua bằng nước.
○Hãy nhớ tháo nắp, nhãn, rồi vứt như hộp nhựa, bao 

bì nhựa (☞ xem trang 10).
○Không thể vứt thân chai như hộp nhựa, bao bì nhựa.
○Không thể xử lý tái chế các chai lớn dùng cho máy 

lọc nước. Hãy trao đổi với cửa hàng bán sản phẩm 
hoặc vứt như rác cháy được.

○Tờ rơi gấp quảng cáo cũng có thể vứt cùng với báo.
○Hãy tháo bỏ ghim, băng keo dán, túi nilon, v.v. khỏi thùng carton.
○Hãy giặt sạch quần áo bị bẩn, rồi mới vứt. Bạn cũng có thể vứt như rác cháy được mà không cần giặt.
○Quần áo lao động, quần áo truyền thống sẽ không thể tái chế. Hãy vứt như rác cháy được.
○Đối với vỏ hộp giấy, sẽ chỉ với những thứ có bên trong màu trắng. Hãy rửa sạch bằng nước, làm khô, sau đó làm phẳng 

rồi mới vứt.
○Đối với vỏ hộp giấy có phía bên trong màu bạc (tráng nhôm), hãy vứt như giấy hỗn hợp.
○Trường hợp vứt các loại giấy, vải (quần áo) theo sự thu gom phân loại tại các khu vực, hãy xếp thành từng chồng có 

độ dày dễ mang vác và buộc chữ thập lại. Ngoài ra, trong trường hợp trời mưa, hãy vứt theo sự thu gom phân loại của 
lần tiếp theo.

○Tại Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (trạm tái chế), sẽ có thể mang các loại giấy, vải (quần áo) đến vào cả những ngày 
mưa. Có thể vứt bìa carton, vỏ hộp giấy, các loại vải (quần áo) mà không cần buộc chữ thập.

Các loại giấy, vải (quần áo)

Bìa cartonBáo

Tạp chí

Vỏ hộp giấy

Các loại vải (quần áo)
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*Đối với những vật được tháo rời hoặc chia nhỏ từ rác cồng kềnh, sẽ 
  không thể vứt như rác tài nguyên (khác).

Hãy vứt theo sự thu gom phân loại tại các khu vực vào 
ngày giờ quy định.

Bạn cũng có thể mang trực tiếp đến Trung tâm Vệ 
sinh Nam Chita (trạm tái chế)

Rác tài nguyên (khác)

Nơi có thể vứt Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (trạm tái chế)Thu gom phân loại tại các khu vực

Trung tâm Vệ sinh Nam Chita (trạm tái chế)Thu gom phân loại tại các khu vực

Khác

○Đối với những vật không cho vừa vào thùng thu gom phân loại (dài khoảng 30 cm x 
rộng 40 cm x cao 30 cm), sẽ không thể vứt như rác tài nguyên (khác).

○Chỉ riêng đèn huỳnh quang và ô, vẫn có thể đem vứt kể cả khi chúng quá lớn không thể 
bỏ vừa vào thùng thu gom phân loại.

○Hãy tháo bỏ phần vải, nhựa khỏi ô, rồi mới vứt.
○Nhất định hãy sử dụng hết gas trong bật lửa để tránh gây cháy nổ khi xử lý.
○Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ là đồ điện gia dụng với kích thước có thể cho vào thùng thu 

gom phân loại mà không cần tháo rời. Những vật không cho vừa vào thùng sẽ được xem 
là rác tài nguyên cồng kềnh.

○Hãy vứt pin lithium-ion tháo ra từ đồ điện gia dụng cỡ nhỏ như "pin khô".
○Rác không cháy được là rác của sản phẩm làm từ nhiều vật liệu tổng hợp. Ví dụ: Kính mắt gồm tròng kính (thủy tinh) 

+ gọng kính (nhựa, sắt)
○Hãy bọc bảo vệ phần lưỡi của các loại dao kéo bằng vải hoặc băng keo, v.v., rồi mới vứt như "rác không cháy được" để 

tránh gây sự cố trong quá trình vận chuyển hay xử lý.
○Đối với những vật khác không phải dao kéo nhưng có khoảng hơn 90% là kim loại, hãy vứt như "Các loại đồ kim loại".

Pin khô

Rác không cháy được

Đèn huỳnh quang Ô

Thùng thu gom 
phân loại

Các loại đồ kim loại

Bật lửa

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ

Các loại đồ thủy tinh, gốm sứ

*Danh mục những loại rác có thể được vứt 
  ngay cả khi không vừa với thùng chứa

Nắp lon

Hãy sử dụng hết gas.

Hãy bọc bảo vệ phần lưỡi của các loại
dao kéo bằng vải hoặc băng keo, v.vệ.

Bóng
đèn LED

L
IT
H
IU
M

L
IT
H
IU
M Pin sạc 

dự phòng

Nơi có thể vứt

Cách vứt

★Vui lòng cân nhắc việc nhờ các công ty được cấp phép xử lý chất thải thông thường 
　trong thị trấn để thu gom.

Bình chữa cháy

Máy phát điện

Vật nguy hiểm Tấm pin mặt trời

Những vật không thể tiếp nhận
Đây là ví dụ về những vật không thể tiếp nhận. Để biết thêm thông tin về phương pháp xử lý, vui lòng liên hệ với Hiệp hội 
Vệ sinh Nam Chita hoặc phòng ban phụ trách tại văn phòng thị trấn.

●Trường hợp phát hiện thấy có việc vứt rác trái phép trên đất của mình, v.v., hãy báo cho cảnh sát trước khi dọn 
dẹp và trao đổi với phòng ban phụ trách tại văn phòng thị trấn.

●Trường hợp không thể xác định được người vứt rác trái phép, cho dù có báo hay không báo cảnh sát, thì trong 
luật có quy định việc chủ sở hữu của mảnh đất đó sẽ phải tự xử lý chỗ rác bị vứt trái phép.

*Ngay cả trường hợp đã báo cảnh sát, thì cảnh sát hay chính quyền địa phương cũng sẽ không có trách nhiệm dọn dẹp rác trên đất 
  thuộc sở hữu tư nhân

Không thể tiếp nhận các sản phẩm sử dụng FRP 
(nhựa gia cường sợi).

Không thể tiếp nhận máy trò chơi Pachinko, máy 
đánh bạc, kể cả khi chúng đã được chỉnh sửa để 
sử dụng trong gia đình.

Không thể tiếp nhận chất thải công nghiệp phát 
sinh từ hoạt động nông nghiệp. Vui lòng trao đổi 
với Trung tâm Nông Nghiệp hoặc công ty xử lý.

Không thể tiếp nhận két sắt chống cháy, vì rất 
khó xử lý.
Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán sản phẩm, v.v.

Không thể tiếp nhận sản phẩm có sử dụng dây 
đàn piano, vì rất khó xử lý. Vui lòng trao đổi với 
cửa hàng bán sản phẩm, v.v.

Không thể tiếp nhận các loại máy móc có động 
cơ. Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán sản phẩm, 
v.v. (ngoại trừ máy cắt cỏ cầm tay)

Không thể tiếp nhận bình nóng lạnh chạy điện. 
Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán sản phẩm, v.v.

Không thể tiếp nhận phế thải xây dựng, bất kể 
phát sinh từ doanh nghiệp hay cá nhân.

Vứt rác trái phép là hành vi phạm tội. Tuyệt đối không được thực hiện!

Lon chứa (vật dễ cháy nổ hoặc độc hại)

Bộ phận bơm nhiệt

Bộ phận trữ 
nước nóng

Đối với những sản phẩm thuộc diện áp dụng Luật Tái chế Đồ 
điện Gia dụng, hãy xử lý tại các cửa hàng bán lẻ sản phẩm nơi 
bạn sẽ mua sản phẩm mới thay thế. Để biết thông tin chi tiết, 
vui lòng truy cập trang web của Hiệp hội Đồ điện Gia dụng.

Hãy trao đổi với cửa hàng bán sản phẩm hoặc 
công ty xử lý, rồi mới vứt.

Không thể tiếp nhận phụ tùng, phụ kiện xe ô tô. 
Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán sản phẩm, v.v.

Không thể tiếp nhận chất thải công nghiệp phát 
sinh từ hoạt động ngư nghiệp. Vui lòng trao đổi 
với Hợp tác xã Ngư nghiệp hoặc công ty xử lý.

Tủ lạnh
Tủ đông

Tủ giữ nhiệt hai chiều
Máy sấy, máy giặt quần áo

Tivi

Điều hòa

Danh mục 4
loại đồ điện

gia dụng

Ắc quy
Bình gas

Lốp xe
(ngoại trừ lốp xe một bánh)

Dung môi
pha sơn
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